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THÔNG TƯ

Hướng dẫn tổ chức hoạt động quản lý bệnh không lây nhiễm 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn tổ chức hoạt động quản lý bệnh không lây nhiễm.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này hướng dẫn việc tổ chức hoạt động quản lý bệnh không lây nhiễm (viết tắt là BKLN) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và tư nhân.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Các BKLN được quy định trong thông tư này, bao gồm các bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản, rối loạn tâm thần và ung thư.
2. Hoạt động quản lý BKLN bao gồm phát hiện, sàng lọc và điều trị, quản lý duy trì và cung cấp tiếp cận chăm sóc giảm nhẹ cho những người có nhu cầu
. 

Điều 3. Nguyên tắc chung trong quản lý BKLN
1. Lồng ghép: bao gồm quản lý lồng ghép các BKLN, lồng ghép quản lý BKLN  vào tuyến y tế cơ sở và lồng ghép các can thiệp kiểm soát BKLN với các chương trình hiện có: như chương trình phòng, chống lao, HIV, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, sức khỏe học đường…

2. Toàn diện: Cung cấp các dịch vụ toàn diện, bao gồm dự phòng, nâng cao sức khỏe, tư vấn đổi hành vi nguy cơ, điều trị, quản lý duy trì, chăm sóc giảm nhẹ…

3. Liên tục: Việc BKLN phải được thực hiện liên tục, dài hạn trong suốt quá trình sống của người bệnh.
4. Bảo đảm tính sẵn có của các dịch vụ kỹ thuật, thuốc thiết yếu trong quản lý BKLN tại các cơ sở khám, chữa bệnh, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở.
5. Người mắc BKLN với cùng chẩn đoán, mức độ bệnh nhận được các dịch vụ y tế thiết yếu (bao gồm cả kỹ thuật, thuốc điều trị) như nhau ở tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
CHƯƠNG II
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ BKLN
Điều 4. Các cơ sở tham gia quản lý BKLN
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu, bao gồm trạm y tế xã phường, trung tâm y tế quận/huyện, các bệnh viện và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.

Điều 5. Bảo đảm đủ trang thiết bị, thuốc thiết yếu trong quản lý bệnh không lây nhiễm
1. Danh mục trang thiết bị thiết yếu trong Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Danh mục thuốc thiết yếu trong Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 6. Các nội dung trong quản lý BKLN
1. Khám bệnh, kê đơn, làm hồ sơ quản lý bệnh:

a) Người bệnh đến khám định kỳ được khám bệnh, kê đơn điều trị, làm hồ sơ quản lý BKLN theo mẫu quy định.

2. Theo dõi, đánh giá đạt mục tiêu/kết quả điều trị: Người bệnh được theo dõi, đánh giá kết quả điều trị BKLN. Trường hợp người bệnh không đạt mục tiêu điều trị theo hướng dẫn chuyên môn chẩn đoán và điều trị, bác sỹ xem xét, điều chỉnh liệu pháp điều trị. 
3. Cấp thuốc điều trị: Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được kê đơn, cấp thuốc điều trị BKLN đủ dùng trong từ 1-3 tháng tùy theo mức độ bệnh.
4. Tư vấn: 

a) Người bệnh được nhân viên y tế tư vấn về thay đổi hành vi lối sống để phòng và kiểm soát BKLN, như không uống rượu bia/cai nghiện rượu, không/cai thuốc lá; tăng cường vận động thể lực, chế độ ăn uống hợp lý…
b) Người bệnh được cung cấp, chia sẻ thông tin về BKLN, nguyên nhân và cách phòng, tránh, hậu quả của BKLN, tuân thủ điều trị, cách tự quản lý bệnh, các dấu hiệu, triệu chứng cần đến khám bệnh ngay (không đợi đến lần khám định kỳ). 

c) Hướng dẫn phát hiện và cách xử trí ban đầu một số các biến chứng thường gặp của BKLN.

5. Quản lý thông tin BKLN.

a) Lập hồ sơ quản lý BKLN.

b) Thực hiện quản lý BKLN theo hệ thống (sổ sách hoặc phần mềm).

Điều 10. Thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện khám, chữa bệnh BHYT cho người bệnh không lây nhiễm có thẻ BHYT theo quy định, đặc biệt với những người mắc rối loạn tâm thần. 
Chương III
CHUYỂN TUYẾN VÀ QUẢN LÝ BKLN THEO HỆ THỐNG
Điều 7. Chuyển tuyến

1. Trạm y tế xã, phường thực hiện quản lý các bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản sau khi bệnh nhân đã được điều trị ổn định tại tuyến trên.

2. Các trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển tuyến theo quy định hiện hành.

Điều 8. Quản lý BKLN theo hệ thống
1. Các cơ sở KBCB cung cấp bản tóm tắt về hồ sơ bệnh án cho cơ sở KBCB khi chuyển bệnh nhân lên tuyến trên hoặc chuyển về tuyến dưới.

2. Các cơ sở KBCB, đặc biệt là trạm y tế xã, phường bảo đảm đủ thuốc thiết yếu để điều trị BKLN đã được tuyến trên chuyển về(???).
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Bảo đảm nguồn lực về quản lý BKLN 

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo và triển khai đào tạo về BKLN cho tất cả các Trung tâm y tế huyện/bệnh viện huyện, trạm y tế xã, phường để các cơ sở có đủ năng lực thực hiện quản lý BKLN.
2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt trạm y tế xã, phường; Trung tâm y tế huyện/bệnh viện huyện bảo đảm đủ trang thiết bị, thực hiện kỹ thuật và thuốc thiết yếu trong quản lý BKLN theo quy định tại Phụ lục 1, 2, 3.

Điều 11. Trách nhiệm thực hiện
1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ sở y tế trong toàn quốc.

2. Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý.
3. Giám đốc các bệnh viện tuyến trung ương, thủ trưởng y tế ngành, y tế tư nhân tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.
Điều 23. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực từ ngày   tháng  năm 2021.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ: Vụ KGVX, Công báo và 
   Cổng Thông tin điện tử CP;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- Bộ Nội vụ (Vụ Pháp chế);
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ trưởng Bộ Y tế;
- Các Thứ trưởng BYT;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VP Bộ, Thanh tra BYT;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc BYT;
- Các trường đại học Y - Dược, Học viện Y - Dược;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KCB (02b), PC (01b).
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